
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE SÁNG 5/4 SÂN 186 CẦU DIỄN 

Số thứ tự là số báo danh ví dụ 001 thì số báo danh là số 1 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Lê Quốc Nam 18/02/2005 Hạnh Phúc 2, P. Tràng Minh, Q. Kiến 

An, TP. Hải Phòng 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003522 

002 Anh Phạm Ngọc Nữ 04/09/2004 Ch1705 Cc 137 Nguyễn Ngọc Vũ, P. 

Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K04/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001304026045 

003 Anh Phạm Quang Nam 25/03/2004 Bản Đoàn Kết, X. Chung Chải, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204010374 

004 Anh Vũ Hoàng Nam 27/06/2004 Thôn Long Hưng, X. Nam Thanh, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009719 

005 Ánh Phạm Hoàng Ngọc Nữ 30/07/2005 Tdp Đông Ngoại, P. Châu Giang, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 
X A1K59/20

23 
A1 SH lại (L+H) 035305000289 

006 Bách Lê Hoàng Nam 02/03/2006 Tdp Golden Palace, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206089427 

007 Bảo Hoàng Quốc Nam 13/08/2005 X. Gia Tân, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205000307 

008 Bảo Nguyễn Thế Nam 29/06/2005 Tam Sơn, X. Thường Thắng, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205000980 

009 Chi Bùi Mai Nữ 14/10/2005 Tổ 5, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004305000263 

010 Chiến Lê Trần Anh Nam 16/11/2004 Viên Châu, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001204049363 

011 Công Phạm Tiến Thành Nam 22/02/2002 KDC Trí Giả, P. An Lưu, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 

X A1K11/20

24 
A1 SH lại TH 030202004574 

012 Cừ Vàng A Nam 15/01/2004 Bản Cà Là Pá 1, X. Leng Su Sìn, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204007745 

1/10 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

013 Cương Bùi Văn Nam 26/10/1994 Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094001040 

014 Cường Bùi Long Nam 21/01/2005 Thôn Vĩnh Đức, X. Ân Tín, H. Hoài 

Ân, T. Bình Định 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 052205001388 

015 Cường Nguyễn Văn Nam 06/12/1983 Thôn Đô Quan, X. Yên Khang, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X C 010179042734 12/05/2017 A1K14/20

24 
A1 Sát hạch H 036083014135 

016 Đại Nguyễn Thành Nam 18/08/2002 Đội 2 Lê Như Hổ, X. Hồng Nam, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033202007393 

017 Đạt Lê Quốc Nam 04/11/2005 Xóm Bản Giang, TT. Xuân Hòa, H. Hà 

Quảng, T. Cao Bằng 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205000793 

018 Đạt Phạm Ngọc Nam 19/05/1994 Ngọc Động, P. Hoàng Đông, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K11/20

24 
A1 SH lại (L+H) 035094000348 

019 Đạt Tào Nguyễn Tiến Nam 27/08/2005 Phố Thành Khang, P. Tào Xuyên, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205010175 

020 Diếm Lò Văn Nam 18/12/2005 Bản Tỉa, X. Đứa Mòn, H. Sông Mã, T. 

Sơn La 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205007649 

021 Đức Đào Trung Nam 10/08/2005 Thôn Điện Biên, X. Bình Thanh, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010757 

022 Đức Trần Anh Nam 27/07/1995 8 Tổ 23 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095039734 

023 Dũng Nguyễn Mạnh Nam 06/11/2005 Tổ 11, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lại TH 001205011089 

024 Dũng Thẩm Bá Nam 30/08/2005 Tổ 7, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K09/20

24 
A1 SH lại TH 001205015866 

025 Dũng Trần Văn Nam 21/03/2006 Đọi Tín, X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206000224 

026 Dương Nguyễn Thùy Nữ 06/06/2005 Cổ Điển, X. Hải Bối, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305021047 

027 Dương Trần Đức Nam 28/12/2005 Mỹ Côi, TT. Gôi, H. Vụ Bản, T. Nam 

Định 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205013774 

028 Duy Hoàng Mạnh Nam 03/03/2005 Thôn Pò Bó, X. Đại Đồng, H. Tràng 

Định, T. Lạng Sơn 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205005769 
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029 Duyên Hoàng Văn Nam 08/10/2001 Xóm 8, X. Hải Trung, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại TH 036201006637 

030 Giang Dương Thu Nữ 30/09/2002 Thôn Ngòi Lẻn, X. Bạch Hà, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015302000702 

031 Giang Nguyễn Văn Nam 01/09/1987 Đại Bằng, X. Nguyên Khê, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X B2 010117025359 16/03/2011 A1K13/20

24 
A1 Sát hạch H 001087015196 

032 Hà Mao Thị Nữ 24/04/2003 Bản Nà Bó, X. Nà Bó, H. Mai Sơn, T. 

Sơn La 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303001173 

033 Hà Nguyễn Việt Nam 18/08/2005 X. Mạn Lạn, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205000335 

034 Hải Nguyễn Tiến Nam 07/08/2003 Khu 11, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, 

T. Phú Thọ 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203013037 

035 Hải Nguyễn Xuân Nam 05/05/1994 Thôn Lục Nam, X. Thái Xuyên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034094005748 

036 Hằng Trần Thị Nữ 30/12/1998 Hải Bối, X. Hải Bối, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015198005618 

037 Hằng Triệu Thị Nữ 11/04/2001 Xóm Tằm, X. Cao Sơn, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301007987 

038 Hạnh Trần Hồng Nữ 16/10/2005 Tdp Đông Ngoại, P. Châu Giang, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305002922 

039 Hiệp Trần Đình Nam 14/12/2005 Xóm Bằng Ca, X. Lý Quốc, H. Hạ 

Lang, T. Cao Bằng 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205006960 

040 Hiếu Đào Trung Nam 14/10/2005 Tổ 14, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005459 

041 Hiếu Nguyễn Minh Nam 15/07/2001 Thôn Phố, X. Thạch Quảng, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201008254 

042 Hoa Lò Vi Nữ 09/05/2005 Bản Tưn, X. Xuân Nha, H. Vân Hồ, T. 

Sơn La 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014305011804 

043 Hòa Trần Đức Nam 20/02/2004 Đội 3 Thôn Đoài, X. Xuy Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204057026 

044 Hòa Trịnh Văn Nam 20/05/1995 216 A2 Tt G.Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033095000486 
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045 Hoàng Trần Mạnh Nam 28/09/2003 Thôn 7, X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. Hà 

Nam 
X A1K11/20

24 
A1 SH lại (L+H) 035203004629 

046 Hồng Nguyễn Nguyên Nữ 08/10/2005 Số Nhà 22 Tổ 8, P. Minh Xuân, TP. 

Tuyên Quang, T. Tuyên Quang 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305003299 

047 Hồng Vũ Thị Nữ 06/09/1994 Thôn Quảng Bồ, X. Quảng Phú, H. 

Lương Tài, T. Bắc Ninh 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027194008553 

048 Hợp Bùi Thị Kim Nữ 10/11/2000 Xóm Mõ Kim Lập, X. Kim Bôi, H. Kim 

Bôi, T. Hòa Bình 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300005015 

049 Huấn Lê Quang Nam 05/07/1989 Thôn Thu Nội, X. Trầm Lộng, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089052778 

050 Huấn Phan Văn Nam 09/10/2003 X. Giao Lạc, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009443 

051 Hùng Lê Sỹ Nam 10/09/2002 An Dũng, X. An Dũng, H. Đức Thọ, T. 

Hà Tĩnh 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042202003107 

052 Hùng Nguyễn Phi Nam 09/05/2003 Tiến Yết, TT. Me, H. Gia Viễn, T. Ninh 

Bình 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203000156 

053 Hùng Trần Duy Nam 02/10/1994 Đội 7, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024094002008 

054 Hùng Trần Xuân Nam 30/06/2001 Thôn Lương Tâm, X. Lương Thịnh, H. 

Trấn Yên, T. Yên Bái 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015201003508 

055 Hương Hoàng Thị Nữ 18/08/1989 Khu Đạng 2 Minh Tân, X. Tiên Lương, 

H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020189004799 

056 Huy Nguyễn Đăng Nam 01/10/2005 401 C4, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

23 
A1 SH lại TH 001205005364 

057 Huy Vũ Văn Nam 15/11/2001 Thôn Mồ Bò, X. Đức Giang, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201003123 

058 Huyền Đào Ngọc Nữ 05/03/2001 Tiểu Khu 13, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014301007878 

059 Huyền Nguyễn Ngọc Nữ 10/11/2004 Thôn Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 

X A1K11/20

24 
A1 SH lại TH 030304006661 
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060 Huyền Nguyễn Thị Minh Nữ 28/03/2000 Số 3 Ngõ 4 Quang Trung, P. Quang 

Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001300038481 

061 Huyền Trần Ngọc Nữ 03/11/2003 Tổ 10, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303022027 

062 Khánh Nguyễn An Nam 11/03/2005 Tổ 5 Khu 1, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại TH 022205007834 

063 Khánh Phạm Gia Nam 13/12/2005 Số 96 Bùi Xương Trạch, P. Khương 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015627 

064 Lan Trần Thị Thu Nữ 04/11/2004 Thôn Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 

X A1K11/20

24 
A1 SH lại (L+H) 030304006662 

065 Lên Nguyễn Văn Nam 06/12/2005 X. Minh Phượng, H. Tiên Lữ, T. Hưng 

Yên 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205004757 

066 Liên Hà Thị Nữ 28/04/2005 Tổ 7, P. Ngọc Hà, TP. Hà Giang, T. Hà 

Giang 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305002414 

067 Linh Bùi Vân Nữ 26/07/2004 Thôn Hải Định, X. Nam Trung, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010285 

068 Linh Chu Thị Khánh Nữ 27/07/2005 Thôn Chính Hạ, X. Lan Mẫu, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305013998 

069 Linh Đào Duy Nam 15/12/2005 Thống Nhất, X. Sơn Đông, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205051358 

070 Linh Đinh Trí Nam 22/02/2003 Thôn Đồng Phúc, X. An Lễ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203012098 

071 Linh Đỗ Thị Nữ 07/08/2001 Tdp Trung Kính, P. Quảng Cư, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301017078 

072 Linh Dương Tú Nữ 25/08/1996 Thôn Lục Nam, X. Thái Xuyên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004196007008 

073 Linh Mai Thị Thùy Nữ 20/11/2005 P. Minh Phương, TP. Việt Trì, T. Phú 

Thọ 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305006196 

074 Linh Ngô Thùy Nữ 07/02/2005 Thôn Ngọc Lâu, X. Vinh Quang, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305000282 
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075 Linh Vương Kiều Nữ 07/03/2004 Thôn 2, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K08/20

24 
A1 SH lại TH 001304017435 

076 Lộc Phạm Xuân Nam 07/08/2005 Vĩnh Thông, P. Mạo Khê, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205002153 

077 Long Nguyễn Thành Nam 25/10/2005 Bồ Xuyên Hạ, X. Cộng Hòa, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205005423 

078 Long Nguyễn Văn Nam 26/10/2003 Xóm Thượng Tăng Cấu, X. Đồng Thái, 

H. Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203031977 

079 Long Vũ Huy Hoàng Nam 25/04/2003 Tổ 77 Khu 9, P. Cao Thắng, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203006220 

080 Luận Lê Thị Nữ 13/03/1996 Thôn Long Sơn An Dũng, TT. Đức Thọ, 

H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042196013415 

081 Luật Vũ Thế Nam 26/01/2003 Thôn Phú An, X. Xuân Ngọc, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203006495 

082 Lực Trần Văn Nam 05/10/1996 Lưu Thượng, X. Phú Túc, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096019459 

083 Luyện Bùi Thị Nữ 19/05/2005 Thôn Quý Long, X. Cẩm Quý, H. Cẩm 

Thủy, T. Thanh Hóa 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305021717 

084 Ly Đặng Thị Hương Nữ 17/02/2004 Xóm Cao, X. Phương Giao, H. Võ 

Nhai, T. Thái Nguyên 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019304004540 

085 Ly Đào Thị Khánh Nữ 12/01/2002 Thôn 1, X. Việt Cường, H. Trấn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015302005484 

086 Mây Vũ Thị Thúy Nữ 09/12/2003 Đồi Lánh, X. Đông Sơn, H. Yên Thế, T. 

Bắc Giang 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303015614 

087 Minh Bùi Tuấn Nam 19/11/2004 P6-A33 Yên Lãng, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 025204000120 

088 Minh Lê Thị Ánh Nữ 20/03/2002 Nguyên Hanh, X. Văn Tự, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302029258 

089 Minh Trần Ngọc Nam 09/09/2005 Thôn Thái Bình, X. Minh Tâm, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205030090 

090 Nga Mạch Thị Thúy Nữ 29/11/2003 Hậu Sơn, X. Công Liêm, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303008262 
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091 Nga Nguyễn Thị Nữ 18/08/2002 Quảng Cư, X. Thạch Quảng, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K11/20

24 
A1 SH lại TH 038302012919 

092 Nga Trần Thị Nữ 25/10/1997 Thọ Lão 3, X. Hoàng Tây, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035197001006 

093 Ngà Trương Thị Ngọc Nữ 15/09/2005 Thôn Đông Hợp, X. Đông Xá, H. Vân 

Đồn, T. Quảng Ninh 

X A1K11/20

24 
A1 SH lại TH 022305010344 

094 Ngân Lê Quỳnh Nữ 08/10/2005 Thôn Thành Thái, X. Yên Hùng, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305017892 

095 Nguyên Nguyễn Cao Nam 09/10/1997 Thôn 4, X. Ea Tar, H. Cư M'gar, T. Đắk 

Lắk 

X A1K11/20

24 
A1 SH lại TH 241807839 

096 Nguyên Nguyễn Hồng Nam 25/11/2005 Tdp Sen Hồ, TT. Nếnh, H. Việt Yên, T. 

Bắc Giang 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205011509 

097 Nhi Đỗ Uyển Nữ 06/04/2005 2A Hẻm 174/65/22 Võng Thị, P. Bưởi, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079305008324 

098 Nhu Nguyễn Thị Nữ 05/02/1988 Phú Diễn, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188008010 

099 Phúc Lê Ngọc Nam 11/05/2005 P1112 T/Nhà TL Tower 33 M/T, P. Yên 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205008992 

100 Phương Đỗ Thị Bích Nữ 29/11/2004 Thôn Ninh Quý, X. Ninh Lai, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304002212 

101 Phương Hoàng Thu Nữ 28/09/2005 KP1 Tây Sơn, TT. Kim Tân, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305007701 

102 Phương Nguyễn Thị Nữ 18/03/1998 Thôn Hưng Long, X. Đông Long, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030198015322 

103 Phương Nguyễn Văn Nam 21/08/2003 Thôn Bản Riềng, X. Trúc Lâu, H. Lục 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015203003105 

104 Phượng Lường Thị Nữ 18/09/2000 Bản Ta Lếch, X. Mùn Chung, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 
X A1K11/20

24 
A1 SH lại (L+H) 011300005611 

105 Phượng Trần Thị Bích Nữ 30/08/2004 Khu Xóm Trong, X. Thụy Liễu, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304008270 
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106 Quân Lùng Seo Nam 12/01/2001 Thôn Chế Là, X. Chế Là, H. Xín Mần, 

T. Hà Giang 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002201004632 

107 Quang Đinh Văn Nam 30/09/2005 Thôn Vĩnh Trà, X. Nam Trung, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205001674 

108 Quý Chu Văn Nam 13/12/2003 Vọng Giang, X. Mai Đình, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K07/20

24 
A1 SH lại TH 024203006317 

109 Quyền Nguyễn Văn Nam 18/12/1998 Khu Hạ Khê, X. Phú Khê, H. Cẩm Khê, 

T. Phú Thọ 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025098011823 

110 Sơn Nguyễn Tiến Nam 08/12/1997 Khu Phố 2, TT. Dương Đông, H. Phú 

Quốc, T. Kiên Giang 

X B2 330204016847 17/09/2020 A1K13/20

24 
A1 Sát hạch H 040097012966 

111 Tâm Nguyễn Xuân Nam 05/01/2004 Phố 8, X. Quảng Phú, TP. Thanh Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K12/20

24 
A1 SH lại (L+H) 038204019919 

112 Thắng Lê Văn Nam 04/10/2005 Hào Lương, TT. Lam Sơn, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205012958 

113 Thắng Phan Bá Nam 09/12/1996 Đồng Thượng, X. Thanh Lĩnh, H. 

Thanh Chương, T. Nghệ An 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040096026122 

114 Thắng Trần Xuân Nam 12/08/2004 Đại Gia, X. Phúc Tiến, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037450 

115 Thanh Nguyễn Thị Nữ 09/12/2005 Xóm 3 Đồng Nhân, X. Đông La, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001305015391 

116 Thảo Đinh Phương Nữ 19/12/2005 P G12 CC C4 Xuân Nhang 2, P. Xuân 

Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lại (L+H) 017305001271 

117 Thảo Lê Thị Minh Nữ 05/09/2002 Thôn Mã Kiều, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302025202 

118 Thảo Vũ Thị Phương Nữ 21/04/2004 Xóm 3, X. Điền Xá, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304002064 

119 Thiện Ngô Văn Nam 06/08/2005 Xóm Hùng Vương, X. Yên Tiến, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205017883 

120 Thịnh Khuất Đình Nam 04/02/2006 Xóm Chiềng, X. Thung Nai, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại (L+H) 017206007087 

121 Thông Trần Văn Nam 11/09/2003 X. Giao Lạc, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008392 
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122 Thư Đinh Thị Ánh Nữ 28/07/2005 TK Bó Bun, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014305008133 

123 Thuận Nguyễn Minh Nam 11/07/2002 X. Đức Đồng, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042202011511 

124 Thùy Nguyễn Thị Nữ 25/09/2005 Thôn An Cúc Tây, X. Thụy Việt, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305009622 

125 Thủy Đỗ Thị Nữ 19/08/2002 Yên Viên, X. Vân Hà, H. Việt Yên, T. 

Bắc Giang 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302007163 

126 Tiên Nguyễn Thùy Nữ 07/07/1996 Thôn Khuân Hang, X. Hào Phú, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008196006728 

127 Tiến Chu Quang Nam 16/11/2005 Thôn 4, X. Quỳnh Giang, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205009725 

128 Tiền Nguyễn Hưng Nam 10/01/2003 Xóm 3 Đồng Nhân, X. Đông La, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001203042409 

129 Toàn Nguyễn Ngọc Nam 19/07/1997 Tân Hà, X. Duyên Hà, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lại TH 001097016654 

130 Trang Dương Kiều Nữ 03/03/2005 46 Ngõ Phất Lộc, P. Hàng Buồm, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010102 

131 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/12/2005 Thôn Lệ Chi, X. Thụy Lôi, H. Tiên Lữ, 

T. Hưng Yên 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305003711 

132 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 22/09/2003 Xóm Sỏi, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303032414 

133 Trang Trần Thị Ngọc Nữ 20/12/2000 Thôn Cầu Không, X. Bắc Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300003013 

134 Trúc Chử Mạnh Nam 30/05/2005 Ngọc Sài, X. Cộng Hòa, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205016647 

135 Trường Trịnh Hà Thiên Nam 04/10/2005 Tổ 3, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K10/20

24 
A1 SH lại (L+H) 004205000340 

136 Tuân Vũ Văn Nam 13/06/1994 Thôn Ba Đa, X. Tiên Minh, H. Tiên 

Lãng, TP. Hải Phòng 

X B2 010248013601 06/02/2024 A1K13/20

24 
A1 Sát hạch H 031094009861 

137 Tuấn Đinh Anh Nam 18/09/2005 Trong Làng, X. Thường Thắng, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205000319 
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138 Tướng Trương Văn Nam 17/11/2003 Xóm Cốc Lại, X. Đức Hồng, H. Trùng 

Khánh, T. Cao Bằng 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004203001255 

139 Tường Lù Văn Nam 05/10/2001 Bản Hò, X. Xuân Hòa, H. Bảo Yên, T. 

Lào Cai 
X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010201004818 

140 Tuyển Lê Đức Nam 18/09/1974 Tổ 3 Ph.Đ.Phùng, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X B1 010238067270 28/09/2023 A1K13/20

24 
A1 Sát hạch H 022074006730 

141 Uyên Lê Phương Nữ 10/08/2005 Thôn Hùng Thành, X. Đa Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305003322 

142 Vinh Nguyễn Thế Nam 09/10/1989 Đại Từ, X. Lam Điền, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K14/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089002602 

143 Vũ Tạ Huy Nam 21/04/2005 Tổ Dân Phố 2, P. Phú La, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016979 

144 Vương Ngô Minh Nam 11/06/1984 Tdp Đãn Chàng 2, TT. Hưng Hà, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K12/20

24 
A1 SH lại (L+H) 034084011633 
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